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ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II – MÔN ĐỊA LÝ 8 
                                                                      Năm học 2011 – 2012 
 
I. Trắc nghiệm (3 điểm) 
1    Ý nào thể hiện đúng nhất nhận định: “Việt Nam là bộ phận trung tâm, tiêu biểu cho 
khu vực Đông Nam Á về mặt tự nhiên, lịch sử văn hóa”? (0.5đ) 

A. Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. 
B. Có nền văn minh lúa nước, có sự đa dạng về văn hóa. 
C. Việt Nam là lá cờ đầu chống thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mĩ, giành độc 
lập trong khu vực.  
D. Tất cả các ý trên. 

2.   Nhiệt độ trung bình của nước biển Đông trên tầng mặt là: (0.5đ) 
               A. 130C        ;                C.    230C      ;                B.  200C        ;              D. 330C   
3.  Sông nào dưới đây bắt nguồn từ Việt Nam nhưng lại không đổ ra biển Đông thuộc 
Việt Nam?  (0.5đ) 
               A. Sông Hồng.                                           C. Sông Đà Rằng   
               B. Sông Mê Công                                      D. Sông Kì Cùng  
4.  Tỉ lệ che phủ rừng ở nước ta hiện nay so với diện tích đất tự nhiên chỉ đạt:  (0.5đ) 
               A. 40% - 55%.                                           C. 10% - 12% 
               B. 55% - 60%                                            D. 33% - 35%  
5. Ghép số ở cột bên trái với chữ cái ở cột bên phải sao cho phù hợp (1đ) 

1. Dạng thời tiết mưa ngâu, phổ biến ở                                                                                     a. khu vực đồng bằng và ven biển 
2.  Dạng thời tiết dông bão, phổ biến ở                                                                                               b. khu vực Tây nguyên và Nam Bộ 
3. Thời tiết nóng, khô, ổn định suốt mùa c. khu vực miền Trung và Tây Bắc 
4.  Dạng thời tiết gió Lào khô nóng,phổ biến ở                                                                                               d.  đồng bằng Bắc Bộ 

6. Điền nội dung phù hợp vào chỗ trống của câu sau: (1điểm) 
    Sinh vật Việt Nam phong phú và đa dạng về.............................................................  
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
II. Tự luận (7 điểm))  

1. Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết vì sao nước ta có nhiều sông và phần lớn là 
sông nhỏ, ngắn , dốc? (2điểm) 

2. Theo em cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên biển nước ta.( 1điểm) 
3. Dựa vào bảng bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích 

của ba nhóm đất chính của nước ta, rút ra nhận xét và giải thích. (3 điểm) 
Các nhóm đất Tỉ lệ (% diện tích đất tự nhiên) 

Đất feralit đồi núi thấp 65 
Đất mùn núi cao 11 
Đất phù sa 24 
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ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM  MÔN ĐỊA LÍ 8 – KT HKII – NH 2011-2012 
 

Phần I: Trắc ngiệm khách quan ( 3 điểm) 
Câu 1:  Ý D (0,25 điểm)               Câu 3:  Ý D (0,25 điểm)        
Câu 2:  Ý C (0,25 điểm)               Câu 4:  Ý D (0,25 điểm)      
Câu 6: Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp: ( 1 điểm- mỗi ý đ úng 0,25 đ) 

             1- c    (0,25 điểm)        ;       3- a (0,25 điểm)  ;             2- b    (0,25 điểm)                       
Câu 5: Điền các từ thích hợp vào chỗ (...............) sao cho đúng :  ( 1 điểm- mỗi từ  

đúng 0,25 điểm) 

- Sinh vật VN rất phong phú và đa dạng: 
+ Đa dạng về thành phần loài 
+ Đa dạng về gien di truyền. 
+ Đa dạng về kiểu hệ sinh thái. 
+ Đa dạng về công dụng sinh học.                          
  
Phần II: Tự luận ( 6 điểm) 

Câu 1: ( 2 điểm)  
Khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa lớn, địa hình cắt xẻ => nhiều sông ngòi (1điểm)  
- Lãnh thổ hẹp ngang => sông nhỏ, ngắn. (0,5 điểm) 
- Khoảng 3/4 diện tích là đồi núi, nhiều vùng núi lan ra sát biển => dốc (0,5 điểm)  
Câu 2: (1 điểm ) 
. Khai thác có kế hoạch nguồn tài nguyên biển. Tăng cường đầu tư đánh bắt xa bờ (0,5đ) 

- Bảo vệ môi trường biển,không làm ô nhiễm biển do các hoạt động sinh hoạt trong đời sống 
và kinh tế gây ra.. (0,5đ) 

Câu 3: ( 3 điểm)  
a. Tính góc ở tâm biểu  đồ ( 0,5điểm) 

Tổng diện tích Feralit đồi núi thấp Mùn núi cao Phù sa 

360o 2340 
 

39.60 86.40 

b. Vẽ biểu tròn. ( 2 điểm) 
- Yêu cầu: + Vẽ chính xác, đẹp. 
                 + Ghi đầy đủ: Tên biểu đồ, chú giải, các loại đất  
c. Nhận xét. ( 0,5điểm) 

- Đất feralit đồi núi thấp chiếm diện tích cao nhất 51,6% tiếp đến là đất phù sa 46,7%, - Đất 
mùn núi cao chiếm diện tích thấp nhất %. 
 


